




















































BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 HK1 EE13107 Tin học cho ngành điện 3[2.1.6] 45 2_GDDC 03_GDDC_TN 2 3 3 2 2 2 2

2 HK1 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) 4[3.1.8] 60 2_GDDC 03_GDDC_TN 3 3

3 HK1 GS43001 Vật lý 1 3[2.1.6] 45 2_GDDC 03_GDDC_TN 3 3

4 HK1 GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 1[0.1.1] 30 2_GDDC 03_GDDC_TN 3 3

5 HK1 GS19001 Tiếng Anh 1 2[1.1.3] 45 2_GDDC 04_GDDC_XH 3 2 3

6 HK1 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cƣơng 3[2.1.6] 45 2_GDDC 04_GDDC_XH 3 3

7 HK1 EE13100 Thực hành Điện 1[0.1.1] 30 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 3 3 3 3 3 2 2 2

8 HK1 EE14101 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử 3[2.1.6] 45 3_GDCN 05_GDCN_CS 2 3 3 3 3

9 HK2 GS99001 Giáo dục thể chất 1 0[0.1.1] 30 1_GDCB 02_GDCB_TC 3 3

10 HK2 GS99002 Giáo dục thể chất 2 0[0.1.1] 30 1_GDCB 02_GDCB_TC 3 3

11 HK2 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) 4[3.1.8] 60 2_GDDC 03_GDDC_TN 3 3

12 HK2 GS43002 Vật lý 2 4[3.1.8] 60 2_GDDC 03_GDDC_TN 3 3

13 HK2 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 1[0.1.1] 30 2_GDDC 03_GDDC_TN 3 3

14 HK2 GS19002 Tiếng Anh 2 2[1.1.3] 45 2_GDDC 04_GDDC_XH 3 2 3

15 HK2 GS79005 Triết học Mác - Lênin 3[3.0.6] 45 2_GDDC 04_GDDC_XH 2 3

16 HK2 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2[2.0.4] 30 2_GDDC 04_GDDC_XH 2 3

17 HK2 EE13103 Mạch điện 4[3.1.8] 60 3_GDCN 05_GDCN_CS 2 3 3 2 3 2 3 3

18 HK2 EE13104 Thí nghiệm Mạch điện 1[0.1.1] 30 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 3 3 4 2 4 2 2 2

19 HK2 EE23101 Ngôn ngữ lập trình C/C++ 3[2.1.6] 45 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 3 4 4 3 2 4 2 3 3

20 HK2 EE23102 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ 1[0.1.1] 30 3_GDCN 05_GDCN_CS 2 3 2 2 3 2 2

21 HK3 GS93003 Giáo dục thể chất 3 0[0.1.1] 30 1_GDCB 02_GDCB_TC 3 3

22 HK3 GS93004 Giáo dục thể chất 4 0[0.1.1] 30 1_GDCB 02_GDCB_TC 3 3

23 HK3 EE13105 Toán kỹ thuật điện 3[2.1.6] 45 2_GDDC 03_GDDC_TN 3 3 3 2 2

24 HK3 GS19003 Tiếng Anh 3 2[1.1.3] 45 2_GDDC 04_GDDC_XH 3 2 3

25 HK3 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2[2.0.4] 30 2_GDDC 04_GDDC_XH 2 3

NHÓM

MÔN

ĐỐI SÁNH MÔN HỌC - CHUẨN ĐẦU RA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KIẾN THỨC KỸ NĂNG THÁI ĐỘ

PHỤ LỤC 2

MA TRẬN KỸ NĂNG MÔN HỌC VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2020

Ngành:  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG   [Mã ngành:  7510302]

STT
HỌC 

KỲ
MSMH TÊN MÔN HỌC

TÍN 

CHỈ

SỐ

TIẾT

KIẾN

THỨC

1/4



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

C
D

R
_

A
.0

1

C
D

R
_

A
.0

2

C
D

R
_

A
.0

3

C
D

R
_

A
.0

4

C
D

R
_

A
.0

5

C
D

R
_

B
.0

1

C
D

R
_

B
.0

2

C
D

R
_

B
.0

3

C
D

R
_

B
.0

4

C
D

R
_

B
.0

5

C
D

R
_

B
.0

6

C
D

R
_

C
.0

1

C
D

R
_

C
.0

2

C
D

R
_

C
.0

3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

NHÓM

MÔN

ĐỐI SÁNH MÔN HỌC - CHUẨN ĐẦU RA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KIẾN THỨC KỸ NĂNG THÁI ĐỘ

PHỤ LỤC 2

MA TRẬN KỸ NĂNG MÔN HỌC VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2020

Ngành:  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG   [Mã ngành:  7510302]

STT
HỌC 

KỲ
MSMH TÊN MÔN HỌC

TÍN 

CHỈ

SỐ

TIẾT

KIẾN

THỨC

26 HK3 EE23200 Thực hành Điện tử 1[0.1.1] 30 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

27 HK3 EE23201 Tín hiệu và hệ thống 3[2.1.6] 45 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2

28 HK3 EE23203 Điện tử 1 3[2.1.6] 45 3_GDCN 05_GDCN_CS 4 2 3 3 2 2

29 HK3 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 1[0.1.1] 30 3_GDCN 05_GDCN_CS 2 3 3 3 2 3 3 3 3

30 HK3 EE23205 Kỹ thuật số 3[2.1.6] 45 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2

31 HK3 EE23206 Thí nghiệm Kỹ thuật số 1[0.1.1] 30 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 3 3 2 4 3 4 2 2 2

32 HK4 MI03002 Giáo dục quốc phòng (ĐH) 0[6.3.16] 165 1_GDCB 01_GDCB_QP

33 HK4 GS19004 Tiếng Anh 4 2[1.1.3] 45 2_GDDC 04_GDDC_XH 3 3 3

34 HK4 GS79008 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2[2.0.4] 30 2_GDDC 04_GDDC_XH 2 3

35 HK4 EE13201 An toàn điện 2[1.1.4] 30 3_GDCN 05_GDCN_CS 2 4 3 3 2 4 2 2 3 5

36 HK4 EE23207 Trƣờng điện từ 3[2.1.6] 45 3_GDCN 05_GDCN_CS 2 2 3 3 3 3 2 3 2

37 HK4 EE23209 Điện tử 2 3[2.1.6] 45 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2

38 HK4 EE23210 Thí nghiệm Điện tử 2 1[0.1.1] 30 3_GDCN 05_GDCN_CS 2 3 3 3 2 3 3 3 3

39 HK4 EE23211 Vi xử lý 3[2.1.6] 45 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 4 4 4 4 2 2

40 HK4 EE23212 Thí nghiệm Vi xử lý 1[0.1.1] 30 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 3 3 3 3 2 2

41 HK4 EE23213 Hệ thống điều khiển tự động 3[2.1.6] 45 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

42 HK4 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động 1[0.1.1] 30 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 4 4 3 2 2 2 3 2

43 HK4 EC63201 Hệ thống viễn thông 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 3 3 3 2 3 2 2

44 HK5 BA19009 Xác suất thống kê 3[2.1.6] 45 2_GDDC 03_GDDC_TN 3 3

45 HK5 GS79009 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2[2.0.4] 30 2_GDDC 04_GDDC_XH 3 3

46 HK5 EE13301 Quản lý doanh nghiệp nhỏ 3[2.1.6] 45 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 3 3 2 3 2 2

47 HK5 EE13303 Kỹ thuật đo 3[2.1.6] 45 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 3 3 4 2 4 2 2

48 HK5 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo 1[0.1.1] 30 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 3 3 4 2 4 2 2 2

49 HK5 EC63301 Ăng ten truyền sóng 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 3 3 2 4 3 3 3 3 3

50 HK5 EC63303 Truyền số liệu 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 3 3 3 2 3 2 2
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51 HK5 EE23301 Điện tử công suất 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 3 3 3 3 3 2 2

52 HK5 EE23302 Thí nghiệm Điện tử công suất 1[0.1.1] 30 3_GDCN 06_GDCN_CN 3 3 3 3 3 2 2

53 HK6 AA19001 Vẽ kỹ thuật 3[2.1.6] 45 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 3 3 3 3 3 3 2

54 HK6 EE23303 Xử lý tín hiệu số 3[2.1.6] 45 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2

55 HK6 EE23304 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số 1[0.1.1] 30 3_GDCN 05_GDCN_CS 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2

56 HK6 EC63305 Máy tính và mạng 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 2 2 2 4 4 2 2

57 HK6 EC63306 Thực hành Mạng máy tính 1[0.1.1] 30 3_GDCN 06_GDCN_CN 2 2 2 3 3 2 2

58 HK6 EC83301 Đồ án môn học 1 1[0.1.1] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 3 3 3 2 3 2 2

59 HK6 EE09036 Môn học tự chọn 1_Chuyên ngành 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN

60 HK6 EE09045 Môn học tự chọn 2_Chuyên ngành 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN

61 HK7 EC53401 Kỹ thuật chuyển mạch 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 3 4 4 4 4 2 2

62 HK7 EC53402 Thí nghiệm Kỹ thuật chuyển mạch 1[0.1.1] 30 3_GDCN 06_GDCN_CN 2 3 3 4 4 2 2

63 HK7 EC53403 Điện tử thông tin 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2

64 HK7 EC53404 Thí nghiệm Điện tử thông tin 1[0.1.1] 30 3_GDCN 06_GDCN_CN 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2

65 HK7 EC83402 Đồ án môn học 2 1[0.1.1] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 3 3 3 2 3 2 2

66 HK7 EE09048 Môn học tự chọn 3_Chuyên ngành 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN

67 HK7 EE09049 Môn học tự chọn 4_Chuyên ngành 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN

68 HK8 EE09050 Môn học tự chọn 5_Chuyên ngành 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN

69 HK8 EE09051 Môn học tự chọn 6_Chuyên ngành 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN

70 HK8 EC83410 Thực tập tốt nghiệp 2[0.2.2] 60 4_BTTN 08_TN_TTTN 3 3 3 2 3 2 2

71 HK8 EC83420 Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp 5[0.5.5] 225 4_BTTN 10_TN_DATN 3 3 3 2 3 2 2

72 HK*_TC EC73401 Công nghệ Chip 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 3 3 2 3 3 3 2 2

73 HK*_TC EC73402 Thí nghiệm Công nghệ Chip 1[0.1.1] 30 3_GDCN 06_GDCN_CN 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2

74 HK*_TC EC73403 Truyền hình số 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 3 3 3 2 3 2 2

75 HK*_TC EC73405 Xử lý tín hiệu số nâng cao 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2
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76 HK*_TC EC73407 Kỹ thuật âm thanh 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2

77 HK*_TC EC73409 Chuyên đề Mạng Cisco 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 3 3 3 2 3 2 2

78 HK*_TC EC73411 Mạng không dây 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2

79 HK*_TC EC73413 Chuyên đề Mạng viễn thông Việt Nam 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2

80 HK*_TC EC73415 Lập trình cho thiết bị di động 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2

81 HK*_TC EC73417 Hệ thống thông tin quang 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2

82 HK*_TC EC73418 Thí nghiệm Thông tin quang 1[0.1.1] 30 3_GDCN 06_GDCN_CN 3 3 2 3 2 3 2 2 2

83 HK*_TC EC73419 Cấu trúc máy tính 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3

84 HK*_TC EE73407 Trí tuệ nhân tạo 3[2.1.6] 45 3_GDCN 06_GDCN_CN 4 4 5 4 3 4 3 3 3
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